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Mũi Taro  Taps

PM-F1-SPG

     M 3  × 0.5 FH2 46 3.5 4 3.2 6        — 

     M 4  × 0.7 FH2 52 4.9 5 4 7        —

     M 5  × 0.8 FH2 60 5.6 5.5 4.5 7        — 

     M 6  × 1.0 FH2 62 7 6 4.5 7        —

     M 8  × 1.0 FH2 70 8.5 6.2 5 8        — 

     M 8  × 1.25 FH3 70 8.5 6.2 5 8        —

     M 10  × 1.25 FH3 75 10.5 7 5.5 8        — 

     M 10  × 1.5 FH3 75 10.5 7 5.5 8        —

     M 12  × 1.0 FH2 82 12 8.5 6.5 9        — 

     M 12  × 1.25 FH3 82 12 8.5 6.5 9        —

     M 12  × 1.5 FH3 82 12 8.5 6.5 9        — 

     M 12  × 1.75 FH3 82 12 8.5 6.5 9        —

     M 14  × 1.5 FH3 88 14 10.5 8 11        — 

     M 14  × 2.0 FH3 88 14 10.5 8 11        —

     M 16  × 1.5 FH3 95 14 12.5 10 13        — 

     M 16  × 2.0 FH3 95 14 12.5 10 13        —

     M 18  × 1.5 FH3 100 17.5 14 11 14        — 

     M 18  × 2.5 FH3 100 17.5 14 11 14        —

     M 20  × 1.5 FH3 105 17.5 15 12 15        — 

     M 20  × 2.5 FH3 105 17.5 15 12 15        —

     M 22  × 1.5 FH3 115 17.5 17 13 16        — 

     M 22  × 2.5 FH4 115 17.5 17 13 16        —

     M 24  × 1.5 FH3 120 21 19 15 18        — 

     M 24  × 3.0 FH4 120 21 19 15 18       — 

HSS-PM Mũi taro xoắn F1 phủ TiN
F1 HSS-PM Spiral Fluted Taps with TiN Coating

＊Cấu trúc ren được thiết kế đặc biệt. Có thể ngăn chặn hiện tượng cắt gọt quá mức, làm mỏng ren hoặc tăng quá lớn 
đường kính trung bình của ren.

＊Hình dạng rãnh được thiết kế đặc biệt, giúp loại bỏ phoi mượt mà hơn và nâng cao chất lượng ren.
＊Phù hợp để gia công lỗ kín (blind hole).
＊Thích hợp để gia công ren trên nhiều loại vật liệu khác nhau, mang lại hiệu suất gia công vượt trội, chẳng hạn như thép  
    carbon, thép hợp kim, thép không gỉ, đồng và hợp kim kẽm,…

C010

Units：mm

Size Tap Limits OAL Thread Length SD Square Width Square Length Retail Price
(VND)(L) (I) (d) (K) (K1)




